MÔN: ĐỊA LÝ 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 1

Thời gian : 45 phút

I. LÝ THUYẾT (5đ)

Câu 1: (2 điểm)

Gió là gì? Em hãy kể tên các loại gió trên thế giới?
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Câu 2: (3 điểm)

Dựa vào Hình 46 SGK Địa lí 6 em hãy:

· Kể tên các tầng khí quyển?
· Theo em lớp ôzôn nằm trong tầng Bình Lưu có tác dụng gì đối với con người?

II. THỰC HÀNH (5đ)

Câu 1: Giả sử có một ngày ở Hà Nội, người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 20 0C, lúc 13 giờ được 24 0C và lúc 21 giờ được 22 0C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? Em hãy nêu cách tính? (2 điểm)
Câu 2: Dựa vào bảng sau : Lượng mưa (mm)   (3 điểm)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	TP Hồ Chí Minh
	13.8
	4.1
	10.5
	50.4
	218.4
	311.7
	293.7
	269.8
	327.1 
	266.7
	116.5
	48.3


- Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hãy tính tổng lượng mưa mùa mưa (tháng 5 ,6,7,8,9, 10 ) ở Thành phố Hồ Chí Minh .

- Hãy tính tổng lượng mưa mùa khô (tháng 11,12,1,2,3,4, ) ở Thành phố Hồ Chí Minh .

MÔN: ĐỊA LÝ 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 2
Thời gian : 45 phút

Câu 1: Trình bày khái niệm thời tiết và khái niệm khí hậu. (2đ)

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học

- Em hãy cho biết trên Trái đất có các đới khí hậu nào? (1đ)

- Em hãy trình bày vị trí và đặc điểm của đới khí hậu nhiệt đới. (2đ)

Câu 3:Dựa vào hình 48 bên dưới, em hãy tính sự chênh lệch về nhiệt độ giữa hai địa điểm trong hình. (2đ)
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Câu 4: 

- Giả sử một ngày ở Hà Nội, người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 230C, 13 giờ được 270C và lúc 21 giờ được 250C. Hỏi nhiệt độ trung bình ngày hôm đó là bao nhiêu? Em hãy nêu cách tính. (1.5đ)

- Giả sử ở thành phố Hồ Chí Minh trong một năm có tổng nhiệt độ là 3360C. Em hãy tính nhiệt độ trung bình năm vào năm đó ở thành phố Hồ Chính Minh? Hãy nêu cách tính. (1.5đ)

MÔN: ĐỊA LÝ 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 3
Thời gian : 45 phút

Câu 1: (3 điểm)

Trình bày giới hạn và đặc điểm của khí hậu nhiệt đới?
Câu 2: (2 điểm)
Sóng biển là gì? Nêu nguyên nhân gây ra sóng biển?
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Câu 3: (3đ)

Quan sát hình các tầng của khí quyển hãy cho biết:

a. Lớp vỏ khí bao gồm những tầng nào?

b. Nêu vị trí và đặc điểm của tầng đối lưu.

Câu 4:  (2đ)

Giả sử có một ngày ở TP.HCM, người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 24oC, lúc 13 giờ được 30oC, lúc 21 giờ được 27oC. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? Em hãy nêu cách tính? 

MÔN: ĐỊA LÝ 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 4
Thời gian : 45 phút

Câu 1: (3 điểm)

Dựa vào kiến thức đã học,hãy cho biết:

a. Tên các loại gió chính trên Trái Đất?

b. Trình bày phạm vi hoạt động và hướng của gió Tín phong?

Câu 2: (2 điểm)
Thủy triều là gì? Nêu nguyên nhân gây ra thủy triều?
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Câu 3: (2đ)  Hãy tính sự chênh lệch về độ cao giữa 2 địa điểm trong hình bên

Câu 4: (3đ)

Dựa vào bảng sau:

Lượng mưa (mm)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	TP. Hồ Chí Minh
	13,8
	4,1
	10,5
	50,4
	218,4
	311,7
	293,7
	269,8
	327,1
	266,7
	116,5
	48,3


a. Tính tổng lượng mưa trong năm ở TP.Hồ Chí Minh.

b. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa mưa (tháng 5,6,7,8,9,10) ở Tp. Hồ Chí Minh.

c. Tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12,1,2,3,4) ở TP.HCM.

MÔN: ĐỊA LÝ 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 5
Thời gian : 45 phút

I. Lí thuyết: (5 điểm)

Câu 1. Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào? (1,5 điểm)

Câu 2: Trình bày các đặc điểm khí hậu của vùng nhiệt đới và vùng ôn đới?(3,5 điểm)

II. Thực hành: (5 điểm)

Câu 3. Giả sử có một ngày ở Hà Nội, người ta đo được nhiệt độ vào  lúc 5 giờ  là 200C, lúc 13 giờ là 240C, lúc 21 giờ là 220C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? ( hãy nêu cách tính). (2 điểm)

Câu 4: Dựa vào bản số liệu sau:(3 điểm)

Lượng mưa (mm)

	tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	TP. Hồ 

Chí Minh
	13,8
	4,1
	10,5
	50,4
	218,4
	311,7
	293,7
	269,8
	327,1
	266,7
	116,5
	48,3


a. Tính tổng lượng mưa trong năm ở Tp. Hồ Chí Minh

b. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa mưa ( từ tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Tp. Hồ Chí Minh

c. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa khô (từ tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Tp. Hồ Chí Minh

MÔN: ĐỊA LÝ 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 6
Thời gian : 45 phút

I. TỰ LUẬN.( 5 điểm)

Câu 1: Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào ?(3 điểm)

Câu 2: Thủy triều là gì? Nguyên nhân sinh ra thủy triều?(2 điểm)

II. BÀI TẬP.( 5 điểm)

Câu 1: Quan sát hình 48. Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao cho biết : (3 điểm)
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Câu 2: Dựa vào bảng sau :(2 điểm)
Lượng mưa (mm)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	TP.HCM
	13,8
	4,1
	10,5
	50,4
	218,4
	311,7
	293,7
	269,8
	327,1
	266,7
	116,5
	48,3


- Tính tổng lượng mưa trong năm ở TP. HCM.

a) Cùng thời điểm, nhiệt độ địa hình thấp là bao nhiêu? Ở địa hình cao là bao nhiêu?


b) Tại sao có sự chênh lệch này?











